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a b c d đ e g h i k l m n o p q r s t u v x y z

1 An Khê 5 3 2 1 1 0 0 33 19 14 5 2 3

2 Ayun Pa 0 0 0 0 32 30 2 32 30 2

3 Chư Păh 17 15 2 1 0 1 17 17 0 0 0 0 0 0 16 15 1 2 2 0 3

4 Chư Prông 13 9 4 0 0 0 353 338 15 4 3 1

5 Chư Pưh 4 4 1 1 0 0 0 0 169 154 15 9 6 2 1

6 Chư Sê 39 29 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 22 45 2 2 0 0

7 Đak Đoa 5 4 1 2 1 1 21 21 0 0 0 313 262 51 45 26 6 7 6

8 Đak Pơ 6 3 3 1 1 32 31 1 3 3 83 50 33 5 1 4

9 Đức Cơ 11 9 2 3 3 0 18 18 0 1 1 0 0 0 82 63 19 6 1 2 2 1

10 Ia Grai 14 5 9 0 24 18 6 0 152 140 12 0

11 Ia Pa 0 0 0 0 0 0 45 29 16 56 12 8 0 0 157 120 37 64 38 20 2 4

12 Kbang 20 17 3 2 0 2 111 111 5 5 0 0 0 240 194 46 8 3 2 0 3

13 Kông Chro 5 5 0 3 3 0 177 157 20 111 87 9 11 4 170 161 9 90 73 7 10 0

14 Krong Pa 4 2 2 3 1 2 241 241 0 126 126 0 0 0 356 290 66 85 46 13 14 12

15 Mang Yang 16 7 9 8 2 6 58 58 0 4 4 0 0 0 260 199 61 33 4 15 7 7

16 Phú Thiện 5 0 5 5 0 5 39 39 0 39 39 0 0 0 220 147 73 223 74 31 74 44

17 Pleiku 9 3 6 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 60 38 22 46 10 5 15 16

173 115 58 40 16 24 783 740 43 309 277 17 11 4 2.763   2.242  521 662 289 102 168 103

3.719  trong đó, xây mới 3.097   sửa chữa 622

1011 trong đó, xây mới 761 sửa chữa 250

Phụ lục 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT 

(Số liệu cập nhật đến 16h00, ngày 26/3/2025)
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HỖ TRỢ NHÀ Ở TỪ 02 CTMTQG* HỖ TRỢ NHÀ Ở TỪ CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, 
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TỔNG SỐ

* Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
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